
 

Biểu số: 0607.H.KBNN 
Kèm theo Thông tư số 131/2025/TT-BTC ngày 24 
tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Thời hạn báo cáo:  
- Báo 6 tháng: Ngày 18 tháng đầu của kỳ báo cáo 
tiếp theo 
- Báo cáo năm: Ngày 20 tháng 01 năm sau năm 
báo cáo 

 Đơn vị báo cáo:​
Kho bạc nhà nước 

Đơn vị nhận báo cáo:​
Cục Công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số 

 
KẾT QUẢ THANH TOÁN CÔNG CỤ NỢ CHÍNH PHỦ TẠI THỊ TRƯỜNG 

TRONG NƯỚC 
<6 tháng>/<Năm>:… 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

STT Loại công cụ nợ của 
Chính phủ 

Thanh toán trong kỳ 

Gốc Lãi Chi phí Tổng 

(A) (B) (1) (2) (3) (4) 

      

      

      

 
  Ngày … tháng … năm … 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, họ tên) 

NGƯỜI KIỂM TRA 
BIỂU​

(Ký, họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​
(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 
Biểu số 0607.H.KBNN: Kết quả thanh toán công cụ nợ Chính phủ tại thị trường 
trong nước 
Giải thích biểu mẫu báo cáo: 
- Thông tin của biểu được thu thập, tổng hợp từ thông tin về kết quả thanh toán công cụ 
nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước theo quy định. 
- Chi phí bao gồm: phí phát hành, phí thanh toán gốc lãi công cụ nợ của Chính phủ tại thị 
trường trong nước và chi phí khác (nếu có). 



- Cách ghi biểu: 
+ Cột A: Ghi số thứ tự 
+ Cột B: Ghi loại công cụ nợ của Chính phủ 
+ Cột 1: Thanh toán trong kỳ gốc 
+ Cột 2: Thanh toán lãi trong kỳ 
+ Cột 3: Chi phí trong kỳ 
+ Cột 4 = Cột 1 + Cột 2 + Cột 3.  
- Nguồn số liệu: Hệ thống quản lý trái phiếu Chính phủ. 
 


